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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: TRẺ 4 – 5 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN”
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	CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	- MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

- NGÀY VÀ ĐÊM
- MƯA ĐẾN TỪ ĐÂU?
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	Mã phách:

	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Giám khảo 3


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT DỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: 

- Hô hấp:  thổi bóng
- Tay:   Hai tay đưa sang ngang gập sau gáy
- Chân: Ngồi khuỵu gối
- Lưng, bụng:  Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân
- Bật: Bật luân phiên chân trước sau
	Trường
	Sân chơi khu 1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Giờ học : Đi, chạy , thay đổi hướng  theo hiệu lệnh theo hiệu lệnh theo vật chuẩn( zíc zắc qua 4-5 điểm)
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT
	 

	3
	Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục
	Trèo lên, xuống 5 gióng thang
	Giờ học: Trèo lên xuống 5 gióng thang
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT

	4
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Giờ học:Ném  trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐNT
	HĐNT
	HĐH

	5
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Giờ học: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐH
	HĐNT

	6
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	HĐTN: Cắm trại
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	HĐC
	TQDN
	 
	ĐTT

	7
	Nhận ra và biết tránh không chơi ở những nơi nguy hiểm
	Một số khu vực nguy hiểm
	Trò chuyện: Một số khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông suối.
	Trường
	Sân chơi khu 2
	HĐNT
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

	8
	Biết một số hiện tượng thời tiết, hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Thí nghiệm: Sự phun trào của núi lửa
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	HĐH
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	trò chơi: ghép tranh hiện tượng tự nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	Giờ học: Sự kỳ diệu của gió
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Trò chuyện về đặc điểm, dấu hiệu của một số HTTN
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	TC: Tạo gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	TC: Bé làm phát báo cáo viên dự báo thời tiết
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện về đặc điểm, dấu hiệu của một số HTTN
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	TC: Bé làm nhà khám phá khoa học "Ban ngày..
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	9
	
	
	Trò chuyện về đặc điểm, dấu hiệu của gió. Cách nhận biết hướng gió...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	Quan sát: ông mặt trời
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	TC: Mùa trong mắt bé
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	HĐG
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	Xem phim, trò chuyện về gió
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	 
	HĐNT

	10
	Nhận biết được các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	Nhận biết được các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	Giờ học: Nhận biết được các buổi sáng, trưa, chiều, tối. 
	Lớp
	Lớp
	 
	HĐH
	 
	 

	11
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	Giờ học: Sự kỳ diệu của mưa. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐH
	ĐTT

	12
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 
	Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 
	- Làm thí nghiệm: Cây thiếu ánh sáng, không khí. Cây lớn lên như thế nào?
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	 
	HĐNT
	HĐC
	ĐTT

	13
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đôi)
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đôi)
	Dạy trẻ thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính:tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột, chơi trò chơi Kidsmart.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	ĐTT

	14
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 
	TC: Đếm sao
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	Đếm theo khả năng
	TC: Ai đếm giỏi
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	15
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	 Đo dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

	16
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm.
	Trả lời các câu hỏi của GV trong các giờ HĐ
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐC
	ĐTT
	HĐG

	17
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	Giờ học:Truyện: Ông mặt trời đỏ
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐG
	 

	18
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Giờ học: Thơ: Giọt sương
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐG
	 

	
	
	
	Giờ học: Thơ: Gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	19
	Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	Giờ học: tập đóng kịch "Cuộc phưu lưu của giọt nước tí xíu
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	HĐH
	 

	20
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	Trẻ chơi tập tô, tập đồ các nét chữ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI:

	21
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	Chủ động lấy  đồ chơi, biểu bảng chơi theo ý thích
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC

	22
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Trải nghiệm thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
	Giờ học: Kỹ năng tìm hướng gió bằng phương pháp “Làm ướt ngón tay”
	 
	 
	HĐNT
	HĐG
	 
	HĐH

	
	
	
	Trực nhật theo tuần
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	23
	Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Một số quy định ở lớp, gia đình
	Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	24
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 
	Phối hợp thực hiện hoạt động chung cùng bạn
	TH các hoạt động chung: cất bàn ghế… cùng các bạn
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐNT
	 
	HĐNT

	25
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 


	Giờ học: Kỹ năng chọn trang phục theo mùa
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	HĐH
	HĐG
	ĐTT
	 

	
	
	
	Giờ học: Bé làm gì khi trời đổ mưa?
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	HĐH
	 

	26
	Thích chăm sóc cây
	Bảo vệ, chăm sóc  cây cối thân thuộc

	CS cây ở góc TN
	Lớp
	Sân chơi khu 5
	 
	 
	HĐG
	 

	27
	Thích chăm sóc con vật
	Bảo vệ, chăm cây cối thân thuộc
	CS cây ở góc TN
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	 
	 
	 
	HĐG

	28
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	Quan tâm, giúp đỡ bạn
	Không vứt rác ra nơi cong cộng, nhặt rác vứt vào thùng rác
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	 
	 
	HĐC
	 

	29
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện
	Tắt quạt ,đèn khi ra khỏi phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	30
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm  nước
	Vặn nhỏ vòi nước khi rửa tay
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT
	HĐG

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ:

	31
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

 

 

 
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

 

 

 
	Giờ học: Dạy hát: Đếm sao
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐC
	 

	
	
	
	VĐMH Sự kỳ diệu của nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Nghe hát: giọt mưa và em bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	Nghe hát: Mây và gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	32
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc

 
	Dạy VĐMH múa: Cháu vẽ ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	 VĐMH vỗ tay theo TTC: Tôi là gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	VĐMH: Trời nắng - trời mưa
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Sử dụng giấy, các NVL trong thiên nhiên…để tạo ra SP
	Giờ học: Gấp quạt
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Sử dụng một số vật liệu gần gũi để tạo ra sản phẩm: “Hiện tượng tự nhiên: xếp ô từ lá khô
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	Gập giấy tạo thành cốc nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	33
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Giờ học:Xé dán bầu trời mưa từ lá cây
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Giờ học: Xé dán ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	34
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Giờ học: Nặn vòng tuần hoàn của nước
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Nặn ông mặt trời
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	Nặn tia chớp
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	Nặn: Mũ, xô nước
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	

	35
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nói lên NX của mình trước SP
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐC
	 

	36
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Tự lựa chọn dụng cụ âm nhạc
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	HĐG

	Cộng tổng số nội dung hoạt động phân bổ vào chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	33
	33
	33
	33

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	7
	6
	6

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	8
	8
	7
	9

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	6
	5
	5

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	7
	6
	8
	7

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	6
	6
	7
	6

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ
	5
	5
	5
	5

	
	
	Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2

	
	
	Hoạt động góc
	7
	7
	7
	7

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	7
	6
	7
	7

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động chiều
	6
	6
	6
	6

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	0
	1
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	STT
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

( nếu có)

	1
	Một số hiện tượng tự nhiên
	1
	Từ 2/5 đến 6/5/2022
	 
	

	2
	Ngày và đêm
	1
	Từ 9/5 đến 13/5/2022
	  
	

	3
	Mưa đến từ đâu?
	1
	Từ 16/5 đến 20/5/2022
	 
	

	4
	Sự kỳ diệu của gió
	1
	Từ 23/5 đến 27/5/2022
	 
	


III. CHUẨN BỊ:
	
       STT

Người TH
	Nhánh 1:

“Một số hiện tượng tự nhiên”
	Nhánh 2:

“Ngày và đêm”


	Nhánh 3:

“Mưa đến từ đâu? ”

	Nhánh 4:
“Sự kỳ diệu của gió”


	Giáo viên
	1. Lập kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục chủ đề “Hiện tượng tự nhiên” 
	1. Lập kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục chủ đề: “Ngày và đêm”

(có sự kế thừa điều chỉnh từ chủ đề trước).
	1. Lập kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục chủ đề: “Mưa đến từ đâu?”
(có sự kế thừa điều chỉnh từ chủ đề trước)
	1.   Lập kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục chủ đề: “Sự kỳ diệu của gió ” có sự kế thừa điều chỉnh từ chủ đề trước.

	
	2. Chuẩn bị nội dung kiến thức về chủ đề:

+ Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề.
+ Chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết cho các góc chơi phù hợp với chủ đề: lá cây, ống hút....

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát theo chủ đề: “Một số hiện tượng tự nhiên”.

 - Mẫu gợi mở ý tưởng cho trẻ ở các góc chơi, các trò chơi.

 - Tuyên truyền nội dung giáo dục theo chủ đề : 

cho phụ huynh nắm bắt được.

 - Phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để cùng CSGD trẻ được tốt.

	2 Đồ dùng bổ sung:

+ Nguyên vật liệu
+ Hình ảnh, slide, video biểu thị ngày và đêm.

+ Trò chơi trên máy vi tính phù hợp với nội dung chủ đề.

+ Hình ảnh các hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm.

+ Các bài hát, thơ ca hò vè theo chủ đề. 

+ Mẫu gợi ý làm các biểu tượng của ngày và đêm (trăng sao, ông mặt trời...)

- Một số bài thơ, đồng  dao, câu đố về chủ đề “Ngày và đêm”.

- Nhạc một số bài hát về chủ đề “Ngày và đêm”

+ Một số đồ dùng để thực hiện dự án STEAM: mô hình “vòng quay trái đất”
	2. Đồ dùng bổ sung: 

+ Mô hình vòng tuần hoàn của nước

+ Hình ảnh, slide, video biểu thị hiện tượng trước khi mưa, mưa nhỏ, to, bão. (có thể linh động cho trẻ quan sát trời mưa nếu có)
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát theo chủ đề.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu ở các góc chơi.

 - Mẫu gợi ý ở các góc chơi, các trò chơi.

 - Tuyên truyền nội dung giáo dục theo chủ đề cho phụ huynh nắm bắt được.

 - Phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh qua cuộc thi “cha mẹ cùng bé sáng tạo” làm trang phục che mưa từ nguyên vật liệu cũ.

	2. Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề. 
Hình ảnh, slide, video biểu thị gió tự nhiên, gió nhân tạo.

+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý các bước rửa tay và đeo khẩu trang đúng quy định
+ Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát theo chủ đề.

+ Tranh minh họa, tranh thơ chữ to bài “Gió” và một số bài thơ trong chủ đề.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề.
+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
 - Phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để cùng CSGD trẻ được tốt.


	
	 3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề.

+ Chuẩn bị môi trường hoạt động trong lớp và ngoài lớp; không gian hoạt động của trẻ.

+ Nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề.

+ Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát, thơ, đồng dao.

+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Nhạc một số bài hát về chủ đề.
+ Một số đồ dùng, nguyên vật liệu thực hiện hoạt động bé với STEAM phù hợp với chủ đề.
	3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề.

Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.

- Vận động phụ huynh làm hỗ trợ các nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.  
+ Trao đổi với phụ huynh về nội dung giáo dục cho chủ đề mới để phụ huynh nắm được và chủ động cho trẻ trải nghiệm.
	3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề.

Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến, kỹ năng cơ bản của chủ đề.
+ Huy động  nguyên học liệu phục vụ chủ đề từ gia đình trẻ.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề: Cho tôi đi làm mưa với, Mưa hè, giọt mưa và em bé...
+ Đồ dùng dạy học: Lô tô, slide, video, tranh ảnh về nước, nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước…

+ Tổ chức cuộc thi “cha mẹ cùng bé sáng tạo” làm trang phục che mưa từ nguyên vật liệu cũ.
	3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề.

Giới thiệu với phụ huynh các kênh thông tin về phòng chống dịch bệnh cho trẻ em trong mùa dịch.

+ Gửi phiếu khảo sát kết quả của trẻ trong  quá trình thực hiện chủ đề.

+ Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về chủ đề.
+ Huy động phụ huynh cho con mang quạt nhỏ chạy bằng pin, quạt nan... nguyên vật liệu, chai vỏ hộp, bìa cứng..... 

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề. 


	
	4. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ .

+ Thư ngỏ tới phụ huynh về nội dung chủ đề và yêu cầu cần đạt về chủ đề. 

+ Vận động phụ huynh ủng hộ, sưu tầm nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động của trẻ.
	4. Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề ngày và đêm. 

+ Cô cùng trẻ chuẩn bị, xây dựng môi trường lớp học.

+ Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.


	4. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Tổ chức cuộc thi “cha mẹ cùng con sáng tạo làm trang phục đi mưa” với nguyên vật liệu cũ. 
+ Giới thiệu chủ đề.

+ Cùng cô chuẩn bị môi trường hoạt động.

	4. Cho trẻ phát hiện một số đặc điểm nổi bật của thời tiết khi có gió. 

+ Cùng cô chuẩn bị môi trường hoạt động.

+ Trao đổi kịp thời về tình hình sức khỏe cũng như học tập của trẻ để phụ huynh nắm được.


	
	5. Tham mưu với nhà trường bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề. Đề xuất tham mưu với nhà trường tổ chức cuộc thi trẻ cùng cô sáng tạo, làm các sa bàn, mô hình về hiện tượng tự nhiên. (núi lửa, vòng tuần hoàn của nước, vòng quay của trái đất tạo ra ngày đêm, gió đến từ đâu?....)
	5. Tham mưu với nhà trường bổ sung trang thiết bị dạy học và những nguyên vật liệu cho chủ đề. Bổ sung các góc chơi ngoài trời phù hợp với chủ đề theo chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” 
	5. Tham mưu với nhà trường bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề.  

Đề xuất với nhà trường tổ chức hội thi cho trẻ đóng kịch phù hợp chủ đề tại sân khấu nhà trường hoặc trên hội trường (nếu trời mưa) để tìm hiểu về mưa.


	5. Tham mưu với nhà trường bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề. Đề xuất tham mưu với nhà trường tổ chức các buổi xem phim (Tại Hội trường) để tìm hiểu về gió.

	Nhà trường
	1. Duyệt kế hoạch. 

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước tới cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.

3. Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất. Bổ sung đồ dùng nguyên vật liệu phục vụ chủ đề mà giáo viên tham mưu đề xuất. 

4. Tu bổ cảnh quan nhà trường làm nổi bật chủ đề.
	1. Duyệt kế hoạch. 

2. Cung cấp cho lớp một số đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề “Ngày và đêm”

3. Xây dựng kế hoạch , tờ trình trình các cấp lãnh đạo cho trẻ tham quan trải nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện (Khi hết dịch)

4. Chuẩn bị các bài hát nghe về chủ đề.

	1. Duyệt kế hoạch. 

2. Cấp phát thêm cho các lớp một số đồ dùng đồ chơi 

3. Đôn đốc các bộ phận trong nhà trường nâng cao ý thức vệ sinh, để việc chăm sóc giáo dục trẻ được thực hiện có hiệu quả.

4. Bảng tuyên truyền chủ đề, phòng các bệnh thường gặp theo mùa, cập nhật thông tin mới về dịch bệnh chung và dịch Covid 19 nói riêng.
	1. Duyệt kế hoạch. 

2. Kiểm tra, rà soát độ an toàn của các đồ chơi ngoài trời, phòng học, sân chơi thoáng mát sạch sẽ.

3. Bổ sung trang thiết bị dạy học và nguyên học liệu phù hợp. 

4. Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khi thời tiết giao mùa.

5. Bảng tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ.

6. Chuẩn bị các bài hát nghe về chủ đề.

	Phụ huynh
	1. Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Trao đổi thường xuyên và kịp thời với giáo viên về tình hình sức khỏe cũng như tâm lí của trẻ. Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường.

2. Ủng hộ nguyên vật liệu cũ phục vụ chủ đề.
	 1. Hỗ trợ lớp chuẩn bị cho chủ đề.

2. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

3. Trao đổi kịp thời với giáo viên về tình hình sức khỏe và tâm lí của trẻ.

4. Trò chuyện với trẻ về những hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm.
	1.Sưu tầm một số nguyên vật liệu, tranh ảnh hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp theo chủ đề.

2. Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm, ích lợi về mưa, vòng tuần hoàn của nước, kỹ năng khi gặp trời mưa
3. Cùng con làm các thí nghiệm đơn giản tại nhà.
	1. Ủng hộ một số nguyên vật liệu, tranh ảnh về chủ đề.

2. Trò chuyện với trẻ về những đặc điểm của mùa hè và những hoạt động trong mùa hè. 
3. Trao đổi với cô giáo về tình hình sức khỏe, tâm lí của trẻ.



	Trẻ
	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.

2. Trò chuyện cùng bố mẹ về chủ đề. Hỏi bố mẹ, người thân một số kiến thức về một số hiện tượng tự nhiên và cách bảo vệ bản thân trước những hiện tượng tự nhiên nguy hiểm.

	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.

2. Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ trong chủ đề.
3. Trẻ tạo được sản phẩm theo chủ đề.

4. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tích cực, chủ động. Sử dụng hợp lý đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các hoạt động theo chủ đề.
	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.

2. Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ trong chủ đề.
3. Trẻ tạo được sản phẩm theo chủ đề.

4. Trẻ chủ động trao đổi, thảo luận về những gì quan sát được từ đó nhận xét, phỏng đoán. Sử dụng hợp lý đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các hoạt động theo chủ đề.
	1. Trẻ nói với bố mẹ về những nhiệm vụ cô giao trên lớp để chuẩn bị cho chủ đề và các hoạt động.

2. Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ trong chủ đề.
3. Trẻ tạo được sản phẩm theo chủ đề.

4. Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động tìm hiểu, khám phá các ND của chủ đề duới sự HD của cô giáo. Sử dụng hợp lý đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón - trả trẻ
	- Cô đo thân nhiệt cho trẻ. Trẻ tự sát khuẩn tay và nói ước muốn của mình với bạn “lọ sát khuẩn”

- Cô nhẹ nhàng niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát, nhắc nhở trẻ khi trẻ cất đồ dùng sai quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ. Nhắc nhở phụ huynh ký sổ bàn giao tình trạng sức khỏe trẻ. 

- Nhắc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ, phù hợp khi thời tiết thay đổi. Nhắc nhở trẻ gắn ảnh điểm danh khi trẻ quên.

- Nghe các bài hát về chủ đề “Hiện tượng tự nhiên”: “Cháu vẽ ông mặt trời, Cho tôi đi làm mưa với, Mưa rơi, Khúc ca bốn mùa, Gọi nắng, Ông mặt trời, Em yêu mùa hè quê em, Đếm sao........”.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh chuẩn bị cho chủ đề.
	

	
	
	Nhánh 1.
“Một số hiện tượng tự nhiên”
	 - Trò chuyện về đặc điểm, dấu hiệu của một số hiện tượng tự nhiên.

+ Trẻ kể về một số hiện tượng tự nhiên mà trẻ biết như nắng, mưa, sấm, chớp, bão, cầu vồng, sương mù...
+ Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt con người.
- Sử dụng một số vật liệu gần gũi để tạo ra sản phẩm theo chủ đề: “Hiện tượng tự nhiên”.

- “Bé làm phát thanh viên dự báo thời tiết”.
	

	
	
	Nhánh 2:

“Ngày và đêm”


	- Trò chuyện về dấu hiệu nhận biết ngày và đêm.

+ Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
+ Những hoạt động của con người vào ban ngày?

+ Những hoạt động của con người vào ban đêm?

- Bé làm nhà khám phá khoa học: “ Ban ngày, ban đêm” vòng quay trái đất.
	

	
	
	Nhánh 3:
“Mưa đến từ đâu?”

	- Trò chuyện ích lợi, tác hại của mưa đối với đời sống con người, con vật và cây.
- Trò chuyện về vòng tuần hoàn của nước.

- Làm thế nào để giữ nguồn nước sạch?

- Những nơi nào có nước nguy hiểm mà trẻ cần tránh xa?

- Chơi phân loại hành vi "đúng" - " sai", "tốt" - "xấu", những việc nên làm, những việc không nên làm để bảo vệ nguồn nước.

- Chơi: “Ai nhanh hơn”  dán tranh vòng tuần hoàn của nước.
	

	
	
	Nhánh 4:
“Sự kỳ diệu của gió”

	- Trò chuyện về đặc điểm, dấu hiệu nhận biết khi có gió.

 - Trò chuyện với trẻ cách nhận biết hướng gió bằng phương pháp làm ướt đầu ngón tay.
- Trò chuyện ích lợi, tác hại của mưa đối với đời sống con người, con vật và cây.

 - Thế nào là gió nhân tạo, tự nhiên?
- Chơi trò chơi “tạo gió”
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	Thể dục sáng
	- Khởi động: Đi các kiểu đi (đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom), đi theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh, đi chậm….).

- Trọng động: (Tập 4Lx4N)

- Hô hấp:  Làm tiếng kêu mưa to, mưa nhỏ, tiếng sấm, tiếng gió bằng  một hơi dài liền mạch (tăng cường hô hấp-> tăng sức đề kháng trong bối cảnh đại dịch Covid 19 cho trẻ).
- Tay: Hai tay đưa sang ngang gập sau gáy

- Chân: Ngồi khuỵu gối

- Lưng, bụng:  Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân

- Bật: Bật luân phiên chân trước sau
* Vận động: VĐMH theo bài hát “Trời nắng, trời mưa” hoặc trò chơi “mưa to, mưa nhỏ”
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng hoặc tập 1 động tác yoga hít thở nhẹ nhàng.
* Nhạc:

- Khởi động: cho tôi đi làm mưa với.
- Trọng động: giọt mưa và em bé
- Hồi tĩnh: nhạc không lời.
- Vận động: Trời nắng, trời mưa.
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	Hoạt động học
	Nhánh 1


	Ngày 02/05/2022

PTTM:

Xé dán tranh: bầu mưa từ lá cây.

 
	Ngày 03/05/2022
PTNT:

Thí nghiệm: “Sự phun trào của núi lửa”
	Ngày 04/05/2022
PTTC:

VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc theo vật chuẩn

TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay. 
	Ngày 05/05/2022
PTNN:

Thơ “Giọt sương”.
	Ngày 06/05/2022
PTTC – KNXH
Kỹ năng chọn trang phục theoo mùa
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 09/05/2022
PTTC:

VĐCB: Trèo lên xuống  gióng thang 

TCVĐ: Ném còn
	Ngày 10/05/2022
  PTNN:

Kể truyện: Sự tích ngày và đêm  
	Ngày 11/05/2022
PTTM:

Dạy hát: “Đếm sao” 


	Ngày 12/05/2022
PTNT:

Toán: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	Ngày 13/05/2022
PTTM:

Xé dán “Ông mặt trời”
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/05/2022
PTNT:

  Khám phá: Sự kỳ diệu của mưa

	Ngày 17/05/2022
PTTC:

VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô.
TCVĐ: Chuyền nước qua đầu
	Ngày 18/05/2022
PTTM:

Tạo hình: Nặn vòng tuần hoàn của nước
	Ngày 19/05/2022
PTTC-KNXH:

Bé làm gì khi gặp mưa? 
	Ngày 20/05/2022
PTNN:

   Tập đóng kịch: “Cuộc phưu lưu của giọt nước tí xíu”
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 23/05/2022
PTNN:

Thơ: “gió”
	Ngày 24/05/2022
PTTC:

VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang.
TCVĐ: Nhảy lò cò 3m
	Ngày 25/05/2022
PTNT:

Khám phá: sự kỳ diệu của gió.

	Ngày 26/05/2022
PTTC-KNXH
Kỹ năng tìm hướng gió bằng phương pháp “Làm ướt ngón tay”
	Ngày 27/05/2022
PTTM
Gấp Quạt 
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1


	Ngày 02/5/2022

- Quan sát: ông mặt trời bằng kính râm.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

+ Cách chơi: Cô cho trẻ xếp vòng tròn trên sân, số vòng ít hơn số trẻ. Khi cô ra hiệu lệnh “trời mưa” mỗi trẻ phải tìm 1 vòng để trú mưa. “trời nắng” trẻ sẽ ra khỏi vòng.
+ Luật chơi: Bạn nào làm đúng theo hiệu lệnh sẽ là người thắng cuộc.
- Chơi tự do tại sân chơi 1

	Ngày 03/5/2022

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

+ Cách chơi: “Đỉa” đứng dưới lòng sông đã được quy định. Khi có hiệu lệnh “nước ngập đỉa lên bờ” thì đỉa lên rượt đuổi các bạn. Hiệu lệnh “nước rút” “Đỉa” phải trở lại sông.
+ Luật chơi:
Nếu đỉa chạm vào ai thì người đó thua và phải làm đỉa thay thế.
-  Trò chuyện: Một số khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông suối.
 - Chơi tự do tại khu hệ thống vận động gỗ liên hoàn.

	Ngày 04/5/2022

- Thực nghiệm: thí nghiệm núi lửa phun trào.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
+ Cách chơi: Một bạn làm mèo đuổi bắt bạn làm chuột các bạn còn lại đứng thành vòng tròn và đọc đồng dao mèo đuổi chuột. Cho trẻ chơi 3 – 4 lượt
+ Luật chơi: Nếu bạn mèo bắt được bạn chuột thì bạn chuột phải làm theo yêu cầu của bạn mèo.
- Chơi tự do tại  khu khám phá cát nước. 

	Ngày 05/5/2022

- TCVĐ: Kéo co.
- Quan sát: Trẻ quan sát thí nghiệm “sự đông đá của nước” qua hoạt động làm kem sữa chua bằng muối của cô.
 - Chơi tự do tại sân bóng cao su non.
	Ngày 06/5/2022

Hoạt động khối: 
- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề. Mô hình các hiện tượng tự nhiên qua cuộc thi làm ĐDĐC như đã tham mưa với nhà trường tại địa điểm: khu vực tuyên truyền chung của nhà trường.

+ Cùng cô làm mô hình “vòng quay của trái đất” tại khu trưng bày mô hình các hiện tượng tự nhiên
	 Ngày 26/5: 
Nếu trời có gió to hoặc mưa. Hoạt động khối sẽ chuyển địa điểm lên phòng hội trường.

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 09/5/2022

- Trải nghiệm: trẻ nhặt lá khô. Xếp thành ô, mũ to trên thảm cỏ và nằm trên thảm cỏ tạo dáng với đồ vừa tạo hình.
- TCVĐ: Trời sáng trời tối.
+ Cách chơi: Cô ra hiệu lệnh “trời sáng, trời tối” trẻ làm động tác ngủ hoặc thức dậy.

	Ngày 10/5/2022

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Quan sát: Đám mây. 

- Trò chơi: bóng hình các hiện tượng tự nhiên. Cô cắt tranh rỗng có hình ông mặt trời, mạt trăng. Cho ánh nắng chiếu qua sẽ được bóng hình đó.
- Chơi tự do tại sân chơi 3 với đồ chơi thể chất sáng tạo
	Ngày 11/5/2022

- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Thực nghiệm: Quan sát, làm thí nghiệm cây phát triển khi có đủ ánh sáng và không có ánh sáng tại vườn thực nghiệm của nhà trường.
- Chơi tự do sân chơi 2.
	Ngày 12/5/2022

- TCVĐ: Cùng bé tránh nắng.
+ Cách chơi: Cô ra hiệu lệnh “trời nắng” trẻ tìm cây... nơi để trú nắng. “Trời râm” trẻ sẽ dạo chơi sân trường.

- Quan sát: Bầu trời. Trò chuyện với trẻ về kỹ năng an toàn khi trời nắng.
- Chơi tự do tại sân chơi 2
	Ngày 13/5/2022

Lao động tập thể
- Nội dung: chăm sóc vườn rau.

- Địa điểm: khu vực vườn rau của khối 4 tuổi.
- Các hoạt động trọng tâm: nhổ cỏ, nhặt lá khô, tưới cây.

- Tích bảng: sự phát triển của cây.

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5/2022

- TCVĐ : Rồng rắn lên mây.

- Trò chuyện về hoạt động cắm trại.
- Chơi tự do tại sân chơi 3
	Ngày 17/5/2022

HĐTN: Cắm trại.
- Nội dung: Trẻ cùng nhau cắm trại.
- Địa điểm: Tại đồi cỏ sân trường. 

- Các hoạt động trọng tâm: Cắm trại, chơi trò chơi tập thể, tiệc ngoài trời.
(có kế hoạch chi tiết kèm theo )

	Ngày 18/5/2022

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Trải nghiệm:  vẽ tranh vòng tuần hoàn của nước bằng bút dạ lên mặt đứng của túi zip bên trong có chứa 1/5 lượng nước.
- Quan sát bầu trời. 
	Ngày 19/5/2022

- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ.

+ Cách chơi: Trẻ chạy vòng tròn, thay đổi tốc độ nhanh chậm theo hiệu lệnh “mưa to, mưa nhỏ” của cô.

- Quan sát: Thời tiết.

- Chơi tự do tại sân chơi 2.
	Ngày 20/5/2022

- Quan sát: Đám mây. Trò chuyện với trẻ tác dụng và lợi ích của gió.
- TCVĐ: Trú mưa

+ Cách chơi: Cô cho trẻ xếp vòng tròn trên sân, số vòng ít hơn số trẻ. Khi cô ra hiệu lệnh “trời mưa” mỗi trẻ phải tìm 1 vòng để trú mưa. “trời nắng” trẻ sẽ ra khỏi vòng.

- Chơi tự do tại sân sau tầng 1.
	- Nếu trời có mưa cô linh hoạt cho trẻ ra hiên quan sát “trời mưa” theo thời điểm.
- Nếu trời nắng cho trẻ ra sân theo dõi sự bốc hơi của nước: Dùng cọ quét nước xuống sân gạch, quan sát đưa ra nhận xét


	
	
	Nhánh 4
	Ngày 23/5/2022

- TCVĐ: Lá và gió.

+ Cách chơi: Trẻ nghe hiệu lệnh “gió thổi” sẽ mô phỏng làm lá bay. Gió ngừng thổi lá dừng lại.

- Quan sát dấu hiệu của gió.
- Chơi tự do tại sân thể chất sau dãy nhà 2 tầng.
	Ngày 24/5/2022

- Quan sát: quan sát, tìm hướng gió bằng quy tắc làm ướt ngón tay.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Trải nghiệm: Làm quạt bằng mo cau.

	Ngày 25/5/2022

- TCVĐ:  Đi kiểm chúa na.
- Trải nghiệm: Xem phim, trò chuyện về “Gió” trên hội trường
- Chơi tự do: đồ chơi ngoài trời tại sân gạch.
	Ngày 26/5/2022

- Quan sát: cánh diều bay.

- TCVĐ: Thả diều.

+ Cách chơi: Trẻ thả làm và thả diều.
+ Luật chơi: Diều bạn nào bay lâu hơn sẽ chiến thắng. 
- Chơi tự do tại khu thể chất gỗ liên hoàn tại sân cỏ.
	Ngày 27/5/2022

- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.

- Quan sát:  lá cây đung đưa theo gió. Trẻ tạo ra gió theo cách riêng của trẻ: thổi, quạt... dùng túi nilong bắt gió.
- Chơi tự do tại sân trước dãy nhà 2 tầng.
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	Vệ sinh ăn - ngủ
	1. Vệ sinh:

- Cho trẻ thực hiện lịch trực nhật theo tuần.

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt (rửa tay, rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn, trước và sau khi ăn...).

- Vệ sinh sạch sẽ để phòng chống bệnh Covid, cảm cúm, sốt vi rút…

- Biết nói với cô khi thấy nóng bức, khi quần áo ẩm ướt.

- Biết cách thay quần áo khi bẩn.

- Lau miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn. Che miệng khi ho, khi hắt hơi.

2. Ăn:

- Trẻ hứng thú chờ đón món ăn qua trò chơi “đoán món”

- Nói được tên các món ăn hàng ngày và hoa quả: Thịt bò sốt, ruốc cá hồi, ruốc tôm thịt, rau cải thảo xào tôm, củ quả luộc, trứng thịt rán, cạnh cua mùng tơi, đậu sốt thịt, gà rán, chuối, thanh long, dưa hấu, nước cam…

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, nhai kỹ.

- Biết và không ăn một số thức ăn có hại cho sức khỏe.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn, ăn hết suất, không nói chuyện riêng khi ăn, giữ vệ sinh bàn ăn và áo quần khi ăn.
- Tổ chức cho trẻ tham gia bữa ăn gia đình, buffet giữa giờ.

- Tổ chức giờ ngủ

+ Chuẩn bị đầy đủ giường, gối, chăn cho trẻ ngủ. Cho trẻ nằm riêng bạn trai, bạn gái.

+ Bật quạt phù hợp với tời tiết, ánh sáng dịu mắt.

+ Cho trẻ nghe nhạc hát ru nhẹ nhàng trước khi ngủ.
+ Khi trẻ ngủ cô trực bao quát trẻ để quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra khi ngủ.

- Sau khi trẻ thức dậy.

+ Cô mở nhạc cho trẻ vận động nhẹ nhàng.

+ Chải tóc cho trẻ.

+ Xúc miệng nước muối.
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	Hoạt động chiều


	Nhánh 1


	Ngày 02/5/2022

+ Nghe truyện, đàm thoại câu chuyện “Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí xíu”

+ Hát, trò chuyện về chủ đề “Một số hiện tượng tự nhiên”.

+ Thí nghiệm: Sự xói mòn của đất.
	Ngày 03/5/2022

+ Quan sát sự vật hiện tượng tự nhiên, kể lại các sự việc hiện tượng đó.

+ Gợi ý, hướng dẫn trẻ tập đóng kịch “Cuộc phiêu lưu của những giọt nước”

	Ngày 04/5/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng

- Nhóm 2:  
+ Làm quen bài hát bốn mùa của bé.
+ + Thí nghiệm: Vì sao nến tắt.
	Ngày 05/5/2022

+ Cắt dán đám mây.

+ Rèn kỹ năng chơi góc nấu ăn..

+ Nghe hát: giọt mưa và em bé.
	Ngày 06/5/2022

Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế.
+ Thí nghiệm: Dòng chảy diệu kỳ.
	

	
	
	Nhánh 2


	 Ngày 09/5/2022

+ Nhóm 1: Học múa tại phòng chức năng.

+ Nhóm 2: Cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động kể truyện: “Sự tích Ông mặt trời đỏ”. 

	Ngày 10/5/2022

+ Hát: Đếm sao.

+ Trò chuyện về chủ đề hoạt động thường làm vào ban ngày, ban đêm.

+ Thí nghiệm 
	Ngày 11/5/2022

+ Hát: Cháu vẽ ông mặt trời.

+ Rèn kỹ năng: đóng kịch “Cuộc phiêu lưu của giọt nước”

	Ngày 12/5/2022

+ Làm vệ sinh góc thiên nhiên.
+ Củng cố kỹ năng chơi cho trẻ tại góc “nấu ăn”

	Ngày 13/5/2022
+ Hát: Cháu vẽ ông mặt trời.

+ Thực nghiệm: Quan sát vòng quay của trái đất tạo ra ngày đêm bằng mô hình.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5/2022

+ Hát, trò chuyện về chủ đề: “Sự kì diệu của nước”.

+ Gập giấy tạo thành cốc đựng nước.

+ Thí nghiệm: Sự đổi màu của nước.
	Ngày 17/5/2022

+ Nhận biết những nơi nguồn nước nguy hiểm không nên chơi gần đó: Sông, hồ, ao, suối….

+ Vẽ “mưa”.

+ Thí nghiệm: Vật chìm vật nổi.
	Ngày 18/5/2022

+ Đọc một số bài thơ trong chủ đề: Gọi nắng, Giữa trưa hè…..

+ Củng cố kỹ năng chơi cho trẻ tại góc chơi “bán hàng”.

	Ngày 19/5/2022

+ Nhóm 1: Học múa tại phòng chức năng.

+ Nhóm 2: Xé dán tranh mưa.
+ Thí nghiệm: lợi ích của nước đối với cây.
	Ngày 20/5/2022

+ Ôn lại vở kịch “Cuộc phưu lưu của giọt nước tí xíu”
+ Làm vệ sinh lớp học: Lau giá đồ chơi.

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 23/5/2022

+ Trò chuyện về lợi ích, tác hại của gió.
+ Làm diều với các nguyên liệu cũ.

 
	Ngày 24/5/2022

+ Chơi các trò chơi với chong chóng.
+ Rèn kỹ năng chơi góc toán.
+ Thí nghiệm: Đàn âm thanh từ những ly nước.
	Ngày 25/5/2022

- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh  tại phòng chức năng

- Nhóm 2: lau giá đồ chơi, sắp xếp lại góc bán hàng
	Ngày 26/5/2022

+   Đọc thơ “Tên tôi là gió” kết hợp dụng cụ gõ tiết tấu theo nhịp. 
+ Dọn vệ sinh góc bác sĩ.

+ Thí nghiệm: sự bốc hơi của nước.
	Ngày 27/5/2022

- Hát: “Mây và gió”
-  Liên hoan văn nghệ.

- Khen thưởng. Nêu gương cuối tuần. 

	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	TÊN GÓC CHƠI
	Mục đích

yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	
	- Trẻ biết thể hiện đúng ngôn ngữ, công vệc vai chơi của mình, biết cách chế biến một số món ăn đơn giản.

- Có kĩ năng chào mời khách và giới thiệu các món ăn của nhà hàng.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và tích cực tham gia chơi cùng các bạn, tuân thủ nội quy góc chơi. Giáo dục trẻ ý thức yêu quý bảo vệ thiên nhiên, là môi trường sống cho con người.

	 - Tạo thực đơn trong ngày.

- Đi siêu thị mua thực phẩm.

- Sơ chế, chế biến thực phẩm.

- Bày món, bảo quản món ăn.

- Trải nghiệm: Chế biến món salat hoa quả. Pha nước chanh từ vật thật.


	 - Địa điểm: khu chợ quê ngoài sân trường.

- Nguyên vật liệu:

+ Các nguyên liệu chế biến món ăn đơn giản: dưa chuột, sốt salat, táo tây,.

- Thiết bị: loa bluetooth bật nhạc dân gian.

- Đồ dùng đồ chơi:

+ Bộ đồ vắt cam

+ Bộ đồ chơi gia đình , bup bê…

+ Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ắn, bàn ăn để trẻ cho trẻ dọn cơm .

+ Bảng dán thực đơn trong ngày cho trẻ chơi.

+ Thực phẩm thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả……               

- Nguồn cung cấp:

+ Huy động sự ủng hộ hoa quả, sữa chua, đồ dùng thực tế từ sự ủng hộ của PHHS.

+ Nếu trời mưa thì có thể chuyển địa diểm chơi tại lớp


	x
	
	x
	x

	
	
	Bác sỹ : “Phòng khám hậu Covid 19”
	- Trẻ biết một số biểu hiện khi bị và sau khỏi của bệnh Covid 19.

- Trẻ biết thực hiện các thao tác như: khám bệnh, phát thuốc, sử dụng các dụng cụ y tế.

-  Tỏ thái độ ân cần chăm sóc bệnh nhân.
	- Đăng ký cho bệnh nhân đến khám.

- Đo nhiệt độ, khám sức khoẻ cho bệnh nhân.

- Phát thuốc cho bệnh nhân theo triệu trứng bệnh.
	- Địa điểm: tại lớp học
- Nguyên vật liệu: các lọ thuốc có hình ảnh các bộ phận trên cơ thể là sản phẩm trẻ làm.
- Thiết bị:

+ Máy đo nhiệt kế.
- Đồ dùng đồ chơi:

+ Bộ đồ chơi bác sĩ.

+ Trang phục bác sĩ.

+ Một số bảng biểu : bảng đo thị lực, bảng tuyên truyền phòng chống các bệnh Covid 19

- Nguồn cung cấp: 

Là những sản phẩm do trẻ tự làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng : “Siêu thị Circle K”
	- Trẻ biết nhận vai, biết nhiệm vụ của người bán hàng cần làm, biết tên và giá của các mặt hàng.

Biết sắp xếp các mặt hàng, vệ sinh bảo quản cửa hàng sạch sẽ gọn gàng.

- Có kĩ năng giao tiếp mô phỏng lại hình ảnh người bán hàng ngoài cuộc sống. 

- Tích cực tham gia vào hoạt động vui chơi. Tỏ thái độ lịch sự ân cần khi khách đến mua hàng. Tuân thủ nội quy góc chơi.       
	- Bán thực phẩm thịt cá trứng sữa, rau củ quả.

- Sắp xếp bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng, thanh toán tiền, giao nhận tiền bằng hai tay.
	- Địa điểm: Tại lớp học.

- Nguyên vật liệu: Bộ đồ chơi công viên nước. 

- Thiết bị: đèn pin, xe cút kít bán hàng di động.

- Đồ dùng đồ chơi:

+ Tiền giấy, gian hàng, túi đựng hàng, cân.

+ Thực phẩm rau, củ, quả, thịt, cá trứng sữa, nước.....

+ Máy lọc nước (sản phẩm từ hoạt động học và hoạt động góc tạo hình chế tạo máy lọc nước

+ Bộ đồ chơi với nước

+ Trang phục che mưa che nắng (áo, váy, ô, nón, mũ,
 khẩu trang…)

+ Các sản phẩm taọ hình theo chủ đề.

 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bán mũ nhân vật sấm sét, nắng, mưa, bão, cầu vồng...

- Sản phẩm tạo hình của chủ đề HTTN: mô hình núi lửa, quần áo theo mùa, phao bơi, mũ nón.... 

- Mô hình các nguồn nước, đài phun nước....

- Tranh ghép.
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Bổ xung tranh sản phẩm tạo hình của trẻ ngày – đêm từ các nguyên liệu.

- Mô hình vòng quay trái đất.

- Các sản phẩm tạo hình của trẻ chủ đề “ngày, đêm”.


	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bổ xung thêm mô hình vòng tuần hoàn của nước, đồ tạo hình của trẻ chủ đề “giọt mưa và em bé”
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bổ xung thêm quạt các loại, sản phẩm tạo hình của trẻ chủ điểm “Sự kỳ diệu của gió”


	
	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ nhớ tên công trình xây dựng, trẻ biết lựa chọn được các đồ dùng đồ chơi phong phú, phù hợp để xây dựng theo chủ đề.

- Có kĩ năng xây dựng, xếp hàng rào thẳng, các khu khuôn viên.

- Có thái độ tích cực khi tham gia chơi góc xây dựng, có ý thức hoàn thành cồn trình xây dựng, tuân thủ nội quy góc chơi, trẻ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khi chơi. Sau khi chơi xong biết cất đồ dùng dụng cụ gọn gàng ngăn nắp.
	- Xây công viên xanh.

- Phân công công việc cho các bạn

- Xếp cổng, hàng rào, khu công viên nước, công viên xanh.

- Xếp cây xanh.
	Vật liệu xây dựng : cây cảnh , cây hoa , thảm cỏ, hàng rào, lắp ghép..... 

- Bộ đồ chơi công viên xanh. 
	x
	
	 
	x

	
	
	
	- Công viên nước.

- Xếp cổng, hàng rào, khu công viên nước, công viên nước.

- Lắp ráp bộ đồ chơi công viên nước.


	Vật liệu xây dựng : cây cảnh , cây hoa , thảm cỏ, hàng rào, lắp ghép..... 

- Bộ đồ chơi công viên nước.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Xây bãi biển

- Lắp ráp ghế nghỉ mát mùa hè.

	- Cát, sỏi, hàng rào, thảm xanh giống nước biển.

- Bộ lắp ghép.

	
	x
	
	

	3
	Góc học tập
	Thư viện của bé


	- Trẻ biết lựa chọn những sách có hình ảnh phù hợp với chủ đề, biết xem sách đúng cách. Biết phân vai và nhập vai làm các nhân vật trong một câu chuyện và cùng kể chuyện theo tranh, kể truyện sáng tạo, kể chuyện trên rối….

- Có kĩ năng cắt dán hình ảnh phù hợp chủ đề để làm sách, có kỹ năng lật mở sách, có kỹ năng đóng vai, thể hiện rõ vai của các nhân vật trong câu chuyện. 

- Trẻ hứng thú tham gia chơi, có ý thức cất dọn đồ chơi và tuân thủ nội quy góc chơi.

	- Chọn sách, mở sách, xem sách

- Chọn rối để kể chuyện sáng tạo...

- Chọn tranh để kể chuyện theo tranh

- Chỉ và đọc tranh chữ to...

- Đóng vai các nhân vật trong câu chuyện theo chủ đề Hiện tượng tự nhiên.
	- Album các httn, Album trang phục che mưa che nắng. 

- Rối truyện theo chủ đề.

- Tranh truyện theo chủ đề

- Tranh chữ to


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bé vui học toán
	- Trẻ biết tên các trò chơi, biết nội dung chơi, luật chơi, cách chơi theo gợi mở của cô tại các bảng chơi.

- Có kĩ năng chơi các trò chơi khám phá, phối kết hợp với các bạn cùng chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia chơi các trò chơi. Trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong, tuân thủ nội quy góc chơi. 


	- Chơi phân loại các mùa trong năm  theo 1-2 dấu hiệu.
	- Tranh, ảnh, lô tô về hình ảnh dấu hiệu các mùa trong năm
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Ghép tranh về các httn.

- Phân loại che mưa che nắng và trang phục theo mùa.

- Khoanh tròn nhóm có số lượng 4 ( hoặc 5)

- Đếm trong phạm vi 9: Đếm bao nhiêu ngôi sao? Tô màu sao rỗng.
- Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.

	- Bảng biểu, hình ảnh hiện tượng tự nhiên.

- Bảng chơi và hình ảnh trang phục mùa hè, mùa đông.

- Quyển sách có nội dung chơi phân loại, bút dạ, bút màu.

- Bảng biểu, các thẻ số từ 1 đến 5, hiện tượng tự nhiên.

- Bảng biểu có sẵn hiện tượng tự nhiên.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Tìm đường đến công viên nước.

- Phân loại nguồn nước sạch, nguồn nước bẩn.


	- Bảng biểu tìm đến công viên nước.

- Bảng chơi phân loại nguồn nước sạch, nguồn nước bẩn.


	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nhận biết hành vi đúng sai trước các hiện tượng tự nhiên.
	- Bảng chơi nhận biết hành vi đúng sai.
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Mảnh ghép bí ẩn


	- Bảng biểu, tranh theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cắt dời thành nhiều mảnh.
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Bé tập phân chia

- Tìm nửa còn thiếu
	- Bảng biểu, hình ảnh hiện tượng tự nhiên được cắt làm 2 phần.
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Sắp xếp theo quy luật
	- Bảng chơi và hình trăng sao mặt trời.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Ai đếm giỏi

- Gắn số lượng thích hợp


	- Lô tô các hình trằn, sao, mặt trời.

- Thẻ số từ 1-5
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	- So sánh dung tích của nước: tô màu vào vật ít hoặc nhiều nước hơn
- Do dung tích nước

- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo: Đếm cốc nước trong mỗi ô vuông. Nối bình nước với số cốc tương ứng lượng nước trong bình.
	- Tranh vẽ tương ứng với trò chơi.
- Dụng cụ đo dung tích.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Sắp xếp theo quy tắc

- Xếp lo gic
	- Lô tô về các hiện tượng tự nhiên
	
	x
	 
	x

	
	
	
	
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Các loại hình học

- Bảng kê...
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc nghệ thuật
	Bé là họa  sĩ
	- Trẻ biết chọn lựa các nguyên vật liệu theo mẫu gợi ý. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra nhiều sản phẩm theo chủ đề và biết đặt tên cho sản phẩm. Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu tái chế để tạo ra sản phẩm STEM theo chủ đề.

- Trẻ biết cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi, tuân thủ nội quy góc chơi và có ý thức hoàn thành sản phẩm của mình trong giờ chơi.

- Rèn kĩ năng tô màu, vẽ, nặn, xé dán, cắt…. để tạo ra các sản phẩm tạo hình theo chủ đề.
	- Vẽ ông mặt trời, sao, trăng, mưa...
- Vẽ bóng người, đồ vật dưới nắng.
	- Mẫu gợi ý của cô.

- Giấy vẽ, màu nước, màu sáp.
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Di màu nước cho biển.
- Chấm màu nước bằng tăm bông, mút.
	- Tranh di màu, chấm màu, sáp màu, giấy vẽ.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Đồ bàn tay tạo hình đám mây, mặt trời..
	- Khuôn mẫu HTTN. Bút dạ, bút sáp, màu nước, giấy vẽ, khăn lau.
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- In hình, trang trí trang phục tránh nắng, mưa.
	- Con in từ rau củ, mút, màu nước, khay đựng màu, giấy vẽ, khăn lau..
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Nặn
	- Mẫu nặn cầu vồng, trăng, sao, ông mặt trời….

- Đất nặn, bảng, dao, khuôn nặn, khăn lau.
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xé, cắt dán các nguyên liệu khác nhau để tạo hình bức tranh: lá cây, giấy, ống mút, lõi giấy vệ sinh...
	- Mẫu xé dán bầu trời đêm, giọt nước, ông mặt trời, trang phục đi mưa, đi nắng, áo phao...
- Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, keo dán, khăn lau.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi: bé sáng tạo cùng cô làm mô hình
	- Mô hình mẫu:
Núi lửa, vòng quay trái đất tạo ra ngày đêm, vòng tuần hoàn của nước, diều.
	
	
	
	

	
	
	Bé làm ca sĩ
	-Trẻ nhớ tên các bài hát được học trong chủ đề, biết hát biểu diễn phối hợp cùng các bạn trong nhóm, nhập vai ca sĩ và khán giả. Hát đúng giai điệu các bài hát, sử dụng đúng cách các dụng cụ âm nhạc. Biết tên và ý nghĩa của một số nhạc cụ đơn giản, gần gũi. Hiểu nội dung và cách chơi của một số trò chơi âm nhạc.

- Có kĩ năng biểu diễn trước các bạn, có kĩ năng hát và vận động theo đúng giai điệu và lời ca của bài hát. Có kĩ năng chơi một số trò chơi âm nhạc trong góc chơi.

-Trẻ hào hứng vui tươi và thể hiện được tình cảm của mình qua lời ca và giai điệu của bài hát. Có ý thức tuân thủ nội quy góc chơi.


	- Chơi cùng nhạc cụ: trống, thanh la, gáo dừa.

- Biểu diễn bài hát cùng với micro và trang phục biểu diễn : váy, mũ múa.

- Vận động sáng tạo âm nhạc.

- Trò chơi âm nhạc, Vận động sáng tạo âm nhạc.
	- Hình ảnh minh họa bài hát trong chủ đề.

- Đàn, xắc xô, gáo dừa, mũ múa, trang phục biểu diễn

	x


	x
	x
	x

	5
	Góc thiên nhiên

Bé yêu cây xanh.
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của góc thiên nhiên.

- Trẻ biết tên goi, đặc điểm nổi bật của 1 số loại cây xanh.

- Trẻ biết cây xanh cần gì để lớn lên.

- Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ, yêu quý cây xanh.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Trồng, chăm sóc cây xanh.

- Bé khám phá nước

- Các trò chơi với cát.


	- Giá cây, cây xanh, bảng biểu, dụng cụ chăm sóc cây.

- Đồ chơi cát, nước.
	x
	x
	x
	x

	6
	Bé khám phá khoa học
	
	 Quan sát, đổ nước thực hiện thí nghiệm “sự xói mòn của đất”
	- Chuẩn bị 3 chai coca khoét lỗ 7x25cm đặt các chai nằm ngang và đổ đất vào 3 chai. Chai số 1 để đất không, chai 2 phủ kín đất bằng lá khô, chai 3 trồng cây.

- Cô cho trẻ đổ lượng nước bằng nhau vào 3 chai và quan sát, nhận xét...
	x
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm núi lửa phun trào.

- Vì sao nến tắt?
	- Cô chuẩn bị mô hình núi lửa. Cho bột bakingsoda và đổ dấm vào bột.

- Trẻ quan sát, thảo luận, nói lên hiện tượng vừa qan sát.
	x
	
	
	

	
	
	
	Quan sát, theo dõi vòng quay của trái đất tạo ra ngày đêm và trẻ tự thực nghiệm.
	 - Cô chiếu đèn pin vào mô hình trái đất.

- Trẻ quan sát, trao đổi, kết luận hiện tượng
	 
	x
	
	

	
	
	
	 - Sự đổi màu của nước

- Quan sát sự bốc hơi của nước.

- Âm thanh từ nước

- Vật chìm vật nổi

- Thí nghiệm: lợi ích của nước đối với cây.

- Thí nghiệm: làm kem với muối
	- Cốc nước.
- Bút lông.

- Chai nhựa.


	 
	 
	x 
	 

	
	
	
	 Dòng chảy diệu kỳ
	 - Cô tạo dòng chảy to nhỏ độ dốc khác nhau. Trẻ lần lượt đổ nước vào dòng chảy to, nhỏ. Thả lá cây rồi quan sát.

	
	
	 x
	 


VII. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRẺ TRONG NGÀY. 
	STT


	HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
	DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ
	GHI CHÚ

	1
	Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh
	- Sự tiến bộ về sức khoẻ của cháu A.

- Các cháu có sức khoẻ kém.

- Các cháu trong giờ chưa tập trung, quá hiếu động...
	- Đánh giá biểu hiện tâm lý nổi bật, sự tham gia và cảm giác thoải mái ở trẻ.

- Hàng ngày giáo viên theo dõi và ghi chép những thay đổi rõ rệt ở trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho phù hợp.

- Đánh giá các mặt :

+ Tình trạng sức khoẻ.

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ...

- Có thể sử dụng một hay kết hợp nhiều biện pháp đánh giá trẻ:

+ Quan sát.

+ Trò chuyện giáo tiếp với trẻ.

+Sử dụng tình huống.

+ Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ.

+ Trao đổi với cha mẹ trẻ/Người chăm sóc trẻ.

	2
	Hoạt động học
	 VD: cháu A còn chưa mạnh dạn, tự tin..

- Sự chú ý của cháu B, C trong giờ học...
	

	3
	Hoạt động ngoài trời
	- Cháu D có chạy ra khỏi khu vực sân chơi của lớp mình không? (Cháu hay chạy ra khỏi khu vực chơi của lớp)

- Cả lớp có hứng thú với hoạt động không?
	

	4
	Hoạt động góc
	- Các cháu ở góc xây dựng có cất đồ chơi gọn gàng không? (Các cháu cất đồ chơi lâu và không đúng nơi quy định vào thứ 5 ngày 11/02)

- Các cháu có hứng thú làm sản phẩm tạo hình từ lá cây không? (Cháu E, F tỏ ra rất hứng thú nhưng chưa làm được sản phẩm hoàn chỉnh)
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Sự tiến bộ của nhóm các cháu ăn chậm.

- Cháu G có dễ ngủ  hơn không? (Cháu luôn khó ngủ và trằn trọc khi vào giấc ngủ trưa)

- Cháu H có rửa tay đúng các bước trước khi ăn không?
	

	6
	Hoạt động chiều
	- Các cháu có đoàn kết, hứng thú không?
	

	7
	Trả trẻ
	- Cháu I có chào bố mẹ và cô giáo khi về không? (Cháu hay thấy mẹ rồi chạy ra ngay và không chào mẹ, cô giáo)
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1:  “MƯA ĐẾN TỪ ĐÂU?”

Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Tên hoạt động học: Khám phá “Sự kỳ diệu của mưa”
Thuộc lĩnh vực: PTNT

1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhận biết được một số hiện tượng tự nhiên như: Gió, mây, mưa nhỏ, mưa to, sấm chớp, sét....Trẻ biết được quá trình tạo thành mưa. Biết được lợi ích, tác hại của mưa.

- Phát triển khả năng  quan sát, phán đoán, ghi nhớ phát triển tư duy cho trẻ.

- Hứng thú trong các hoạt động. 
2. Chuẩn bị
- Âm thanh tiếng gió, sấm, tiếng sét...

- video về các hiện tượng tự nhiên: mây, mưa, sấm chớp, bão, gió.   

- Slide, tranh ảnh về vòng tuần hoàn của nước.
- Tranh hình ảnh hạn hán, lũ lụt.
- Huy động sự ủng hộ mời PHHS làm khách mời - nhà khoa học.
3. Tiến hành
* Gây hứng thú: Trò chơi: “Ai đoán đúng”

- Cô cho trẻ dạo chơi trong lớp.  Cô bật tiếng mưa to thu hút sự chú ý của trẻ. Cô cho trẻ đoán và làm động tác minh hoạ cho âm thanh đó.

- Cho trẻ nghe tiếng gió, sấm, tiếng sét...và làm động tác minh hoạ.
II. Hoạt động 1: Khám phá
a) Khi nào trời đổ mưa?
- Cô hỏi trẻ đã nhìn thấy mưa bao giờ chưa? Cô cho trẻ kể về hiện tượng mưa theo ý hiểu của trẻ.

- Cô hệ thống lại ý trẻ bằng câu hỏi gợi mở:

+ Bầu trời khi chuẩn bị có mưa như thế nào? (mây đen kéo đến, trời tối đen, gió thổi cây rung...)
+ Khi trời mưa nhỏ các con nghe thấy âm thanh gì?

+ Khi trời mưa to âm thanh như thế nào? Hiện tượng tự nhiên gì xảy ra kèm theo? (gió, sấm, sét, chớp)
- Để xem trẻ nói đúng không cô mời trẻ thay đổi đội hình đi xem phim. Trẻ làm động tác lấy tay che ô khi trời mưa và để đi xem phim.
+ Sau khi xem video cảnh mưa, cảnh gió thổi ào ào, mây đen kéo đến  hỏi trẻ vừa xem hình ảnh gì? Khi trời mưa có hiện tượng gì xảy ra?
- Cô khái quát lại: Khi trời sắp mưa, mây đen sẽ kéo đến, gió nổi lên mạnh. Nếu có kèm theo tiếng sấm, chớp thì khi đó trời đổ mưa to.
- Cô hỏi trẻ có nên chơi ngoài mưa không? Tại sao?

- Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài mưa thì phải làm thế nào?

- Giáo dục trẻ: không đi ra ngoài khi trời mưa. Nếu có việc cần đi ra ngoài trời mưa phải đội mũ, nón, mặc quần áo mưa.

Chuyển tiếp: Trò chơi “Trời mưa”. 
“ Trời mưa - che dù

Mưa nhỏ - Tí tách

Mưa to - Lộp độp

Mưa rào - Ào ào

Sấm chớp - Đùng đùng”

b) Tìm hiểu lợi ích, tác hại của mưa.

- Mưa có ích lợi gì? (Cô cho trẻ liệt kê theo ý hiểu).
- Điều gì xảy ra nếu không có mưa?

- Nhưng mưa to, mưa nhiều thì sẽ như thế nào?

Cho trẻ xem hình ảnh lợi ích, tác hại của mưa
Cô khái quát lại: Mưa là hiện tượng thiên nhiên đem lại lợi ích cho con người. Mưa làm cho cây tốt, thời tiết mát mẻ, mưa đem lại nguồn nước cho con người và mọi vật. Nhưng nếu mưa nhiều sẽ dẫn đến lũ lụt, gây phá hỏng cây cối, nhà cửa.
III. Hoạt động 2: Quá trình tạo thành mưa.
- Cô giới thiệu khách mời - “Nhà khoa học” thực hiện thí nghiệm cho trẻ quan sát.
- Hỏi trẻ có biết tại sao lại có mưa không? 
- Để hiểu tại sao lại có mưa cô mời trẻ cùng quan sát thí nghiệm sự bốc hơi của nước.
+ Cho trẻ xem, xờ vung nồi khô hay ướt?

+ Đổ nước vào nồi bằng thuỷ tinh đặt lên bếp đun.
- Cho trẻ đoán điều gì sẽ sảy ra khi nước nóng dần lên?

- Trẻ thấy gì bay lên?

- Vung nồi bây giờ như thế nào? Có gì khác trước?

- Nước này từ đâu mà có?
Nhà khoa học giải thích cho trẻ hiểu: Hơi nước nóng bay lên, ngưng tụ lại thành các giọt nước bám vào vung nồi. 
- Cô hỏi trẻ thấy những giọt nước này giống cái gì?

- Hỏi trẻ giải thích vì sao lại có mưa? Cô cho trẻ trả lời, thảo luận theo ý hiểu.

- Cô giải thích kết hợp sử dụng hình ảnh vòng tuần hoàn của nước qua sa bàn bằng hình ảnh động.

+ Nước ở ao hồ, sông suối...được mặt trời chiếu sáng.

+ Nước nóng dần lên và bốc hơi bay lên gặp không khí lạnh tạo thành mây. Các đám mây mỗi ngày nhiều lên.

+ Mây nặng rơi xuống tạo thành mưa.
IV. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
- Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh. Trẻ chia thành 2 đội thi đua gắn tranh và chữ số tương ứng với quá trình tạo mưa. Đội nào gắn đúng và nhanh nhất đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Trò chơi 2: Rung chuông vàng. Cô đưa ra câu đố cho trẻ đoán. Đội nào rung chuông trước đội đó giành quyền trả lời. Đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi đội đó giành chiến thắng
- Kết thúc: Cho trẻ hát bài “cho tôi đi làm mưa với”
Đánh giá trẻ hàng ngày:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Tên hoạt động học: VĐCB: Bật tách khép chân qua ô

TCVĐ: Chuyền nước qua đầu
Thuộc lĩnh vực: PTTC

1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết tên vận động “Bật tách khép chân qua 5 ô”.

- Trẻ biết kết hợp sức của toàn thân và dồn sức vào hai chân để nhún bật  tách khép chân qua 5 ô một cách chính xác, khéo léo không chạm vào cạnh ô và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.

- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi của trò chơi vận động .

- Trẻ có kỹ năng dồn hàng, tách hàng theo hiệu lệnh của cô.

- Rèn luyện sức mạnh của đôi chân, tố chất nhanh, mạnh khéo.

- Trẻ yêu thích thể dục thể thao.

- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết phối hợp với bạn để chơi tốt trò chơi.

- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục đều đặn để có sức khỏe tốt trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

2. Chuẩn bị

- Sân tập phát triển vận động ngoài trời sạch sẽ, an toàn cho trẻ. (Phương án dự phòng: nếu thay đổi thời tiết sẽ chuyển địa điểm tập tại lớp học).
- Nhạc không lời, nhạc bài hát “Giọt mưa và em bé”, “Cho tôi đi làm mưa với”, “mưa bóng mây”.

- Vạch đích: 02 bông hoa

- Vòng thể dục mô phỏng giọt mưa 

- 2 đám mây to có móc để treo vòng 

- Trang phục: đồng phục dài tay

3. Tiến hành

* Ổn định tổ chức – Gây hứng thú:

Cô đố trẻ câu đố: 

“ Cũng gọi là hạt

Không cầm được đâu

Làm nên ao sâu

Làm nên hồ rộng”

- Cô tặng cả lớp 1 hộp quà, trẻ cùng đếm 1..2..3 để mở hộp quà.

- Trong hộp quà là những vòng thể dục mô phỏng giọt nước.
- Cô tặng mỗi trẻ 1 chiếc vòng.

V. Hoạt động 1: Cuộc phưu lưu của những giọt nước (khởi động)

- Cô cho trẻ khởi động cùng vòng mô phỏng giọt nước trên nền nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.

- Trẻ khởi động cầm giọt nước đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm...).
- Cho trẻ về đội hình 4 hàng ngang.

VI. Hoạt động 2: Bé khoẻ vui (trọng động)

*Bài tập phát triển chung: tập với vòng thể dục

- Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung kết hợp với nhạc bài hát “Giọt mưa và em bé” tập kết hợp với vòng mô phỏng giọt mưa.

+ Động tác tay: Đưa tay ra trước, lên cao (4lần x 4 nhịp)

+ Động tác chân: Nhún chân, khuỵu gối (6 lần x 4 nhịp) 

+ Động tác lưng bụng: Nghiêng người sang hai bên (4 lần x 4 nhịp)

+ Động tác bật: Bật tiến về phía trước (4 lần x 4 nhịp)

*Vận động cơ bản: Bật tách - khép chân qua 5 ô 

- Câu hỏi:

+ Con có thể làm gì với những chiếc vòng này?
+ Cho trẻ trải nghiệm: tùy theo ý thích của trẻ.

- Trẻ dùng vòng thể dục xếp thành mô hình bật - tách khép chân qua 5 ô

- Cô giới thiệu vận động: Bật tách, khép chân qua 5 ô

- Mời 01 trẻ lên thực hiện.

- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích:

+ Hiệu lệnh 1 tiếng sắc xô: Đứng ở tư thế chuẩn bị: Hai tay chống hông, chân khép trước vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng.

+ Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô: nhún bật khép chân vào ô đầu tiên, nhún bật tách 2 chân vào 2 ô tiếp theo, cứ như vậy, bật khép - tách chân vào các ô cho đến hết. Chú ý: Chân không chạm vạch và  tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân.  

- Cô cho trẻ luyện tập. 

+ Lần 1: 2 trẻ lên tập lần lượt đến hết (cô dừng lại sửa cho những trẻ tập sai)

+ Lần 2: 2 đội thực hiện vận động. Thi đua giữa 2 đội: khi đến ô cuối, mỗi bạn lấy 1 giọt nước mô phỏng ở “hồ” và đưa về “biển”. Nếu đội nào có nhiều bạn bật đúng và có nhiều giọt nước hơn thì giành chiến thắng. Trẻ nhận xét lẫn nhau, cô nhận xét chung. ( cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
* Củng cố:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động

- Mời 2 bạn trẻ tập lên thực hiện lại vận động.

* TCVĐ: Chuyền nước qua đầu

- Đội hình: Chia lớp thành 2 đội, xếp 2 hàng dọc.

- Cách chơi: Khi có hiệu lệnh, bạn đầu hàng nhặt 1 giọt nước và chuyển qua đầu cho bạn đằng sau. Cứ như vậy cho đến cuối hàng. Bạn cuối cùng sẽ bật cao tại chỗ đồng thời treo giọt nước lên đám mây và chạy về đầu hàng nhặt giọt nước và chuyền cho bạn phía sau.

- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào mang được nhiều giọt nước “bay” lên với đám mây nhất sẽ giành chiến thắng.

( Cô tổ chức chơi 2-3 lần)
VII. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cô khen và cảm ơn trẻ đã đoàn kết, cùng nhau đưa được nhiều bạn nước “bay” lên với mây.

- Cô và trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh đám mây và hát bài “Mưa bóng mây”
Đánh giá trẻ hàng ngày:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Tên hoạt động học: Nặn “vòng tuần hoàn của nước”
Thuộc lĩnh vực: PTTM

1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ làm quen kỹ năng dùng đất nặn để tạo hình bức tranh. Tạo bố cục hài hòa, cân đối, kết hợp màu sắc tạo ra sản phẩm trẻ thích.
- Củng cố kỹ năng làm lõm, dỗ bẹt, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn thành ông mặt trời, đám mây, sóng nước, mũi tên, giọt nước. Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc theo ý trẻ.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, biết yêu thích và tạo ra cái đẹp.

- Giáo dục trẻ biết mặc áo mưa, che ô khi gặp trời mưa.

2. Chuẩn bị
- Tranh mẫu gợi ý bằng đất nặn (3 - 4 tranh).

- Đất nặn, kéo, dao nhựa, khăn lau tay, bàn thấp.

- Nắp vỏ lon sữa bột bằng nhựa hình tròn – loại  hộp sữa 1,6 kg( hoặc đĩa nhựa trắng cứng, đĩa giấy cứng dùng 1 lần) đủ số trẻ.
- Nhạc bài hát “cho tôi đi làm mưa”, nhạc không lời.

- Bút dạ.

3. Tiến hành
*Ổn định lớp - Gây hứng thú: 

- Trẻ cùng cô vận động tự do theo bài hát “Cho tôi đi làm mưa”.

- Cô đố trẻ “Mưa đến từ đâu?” và cho trẻ nhắc lại vòng tuần hoàn của nước.
- Cô khen và mời trẻ đi xem triển lãm tranh.
VIII. Hoạt động 1: Bé xem triển lãm.

- Cô cho trẻ truyền tay nhau xem tranh mẫu. 
- Cô hỏi trẻ bức tranh có gì đặc biệt? (trẻ quan sát và nói theo ý hiểu).

- Bức tranh được tạo bởi những hình ảnh nào? (ông mặt trời, mây, giọt nước, nước biển, mũi tên).
- Những chi tiết trên bức tranh được tạo bằng chất liệu gì?(đất nặn)

- Cô hỏi trẻ cách làm, cách sắp xếp các chi tiết trên như thế nào? Gợi ý để trẻ nhắc, ôn lại các thao tác nặn.
- Cô làm mẫu và hướng dẫn: Cô chọn nắp hộp tròn hoặc đĩa nhựa trắng tròn để làm khung tranh. 
+ Tạo hình đám mây: Các con sẽ chọn đất có màu theo ý thích, chia nhỏ đất thành nhiều phần, lăn tròn  thành những viên đất nhỏ, ấn bẹt rồi xếp - tạo hình đám mây.

+ Tạo hình giọt nước: Tương tự cô lấy viên đất màu xanh, vuốt nhọn tạo hình giọt nước rồi dính dưới đám mây.

+ Tạo hình sóng nước: Tương tự cô lấy những viên đất màu xanh xếp nối tiếp nhau, ấn bẹt tạo thành sóng biển.

+ Tạo hình ông mặt trời: Đố trẻ biết cô sử dụng đất màu vàng để nặn hình gì? Muốn nặn ông mặt trời sẽ làm như thế nào? Cô chia đất làm 2 phần: 1 phần cô xoay tròn, ấn bẹt tạo hình ông mặt trời. Phần đất còn lại cô lăn dọc đất để tạo hình tia nắng.
Cuối cùng cô dùng bút dạ vẽ mũi tên hoàn thiện bức tranh “vòng tuần hoàn của nước”.
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.
IX. Hoạt động 2: Hoạ sĩ tài năng
- Trẻ tự  lấy đồ dùng về 4 đội.

- Trẻ thực hiện trong thời gian 1 bản nhạc.
- Cô quan sát, động viên trẻ, khuyến khích trẻ sáng tạo ( Có thể nặn thêm tia sét... với trẻ đã nặn xong tranh)
- Cô động viên trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình. 
X. Hoạt động 3: Hoạ sĩ thi tài.
- Trẻ mang sản phẩm bày lên giá tranh mini cá nhân tại góc trưng bày.
- Các con thích bức tranh nào? 
- Cô mời tác giả nói tên sản phẩm? ( cuộc phưu lưu của nước, giọt nước tý hon, tìm đường về nhà cho nước, trời mưa…)
- Cô khen động viên và giáo dục trẻ biết trân trọng những sản phẩm do mình và các bạn làm ra. 
* Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi “Trú mưa”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé làm gì khi trời đổ mưa?,
Thuộc lĩnh vực: PTTC-KNXH

1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhận biết được 1 số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: mưa, dông, sấm, sét...Trẻ biết được một số việc nên làm và không nên làm khi gặp mưa.
- Có kỹ năng xử lý tình huống khi gặp trời mưa. Chơi các trò chơi thành thạo, có ý thức tổ chức trong hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ cơ thể khi gặp trời mưa.

2. Chuẩn bị

- Tranh minh hoạ câu chuyện.
- Tranh minh hoạ tình huống.
- Hình ảnh cây bị đổ, bị sét đánh, đóng cửa khi mưa, tắt thiết bị điện.
- Nhạc chủ đề chơ trò chơi ai nhanh hơn.

3. Hoạt động

* Gây hứng thú với trò chơi “lộn cầu vồng”

- Cách chơi: Hai bạn đứng đối mặt nhau, nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài đồng dao:

“Lộn cầu vồng

Nước trong nước chảy

Có cô mười bảy

Có chị mười ba

Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng”

Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bạn sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.

- Luật chơi: Khi đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai bạn cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vồng.
- Cô hỏi trẻ khi nào trời xuất hiện cầu vồng? Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện về mưa.
· Hoạt động 1: Dạy trẻ biết cách xử lý tình huống gặp mưa khi trẻ ở ngoài trời.

* Cô đưa tình huống qua câu truyện. Cô vừa kể vừa hỏi trẻ cách giải quyết:
Hôm nay, trên đường đi học Na vừa đi vừa hát trời cao trong xanh trong xanh sương sớm long lanh...Bỗng thấy bên đường có lá cây mùng to và đẹp quá, Na liền mang đến lớp làm đồ chơi. Tùng tùng tùng tùng…ngày học vui sao nhanh quá! Đến giờ Na phải tạm biệt các bạn ra về rồi. Ô nhìn kìa! Trời mưa. Làm sao để Na có thể về được nhà bây giờ? Các bạn giúp Na với? (Trẻ thảo luận, tự đưa ra cách giải quyết)
- Đội mũ, che ô, mặc áo mưa. 

- Gọi bố mẹ mang áo mưa đến... 

Nhưng bố mẹ Na đi làm xa rồi. Có ai cho Na đi chung áo mưa về nhà không? Na cám ơn các bạn đã chia sẻ giúp đỡ cho mình đi nhờ ô này, nhờ áo mưa này. Nhưng trời đang mưa nhỏ, sắp tạnh rồi kìa. Không cần che đâu Na đi về cũng được. Nước mưa ướt người một chút cũng không sao đâu các bạn nhỉ? (Trẻ thảo luận, tự đưa ra cách giải quyết)
 - Người bị ướt mưa sẽ bị ốm. Vậy tớ phải làm sao? (Trẻ thảo luận, tự đưa ra cách giải quyết)
- À quên mất tớ phải xin cái lá to của cô về nhà tặng cho e tớ đây. Theo các bạn tớ sẽ làm gì với cái lá to ấy? (Trẻ nói theo ý hiểu, cô linh hoạt xử lý tình huống)

- Tớ sẽ dùng lá che đầu. Ngoài ra khi ở ngoài đường mà mưa chỉ còn bé xíu chúng mình còn có thể tận dụng được cái gì để che đầu khỏi ướt? (Trẻ thảo luận, tự đưa ra cách giải quyết)
+ Sử dụng linh hoạt đồ dùng sẵn có như túi nilong.. đồ dùng rất dễ tìm.
- Cô hỏi trẻ nếu trời mưa to thường kèm theo hiện tượng gì? (sấm, sét...)
- Khi chúng ta đang ở đường mà mưa to chúng ta có nên đứng dưới gốc cây trú mưa không? Vì sao?

- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện về hình ảnh cây bị đổ, bị sét đánh cháy trên màn hình: Chúng mình thấy hiện tượng gì xảy ra? Có nguy hiểm không?
Khái quát: Khi đi ngoài đường gặp mưa nhỏ chúng mình phải đội mũ, che ô, mặc áo mưa....để tránh bị ốm. Nếu gặp mưa dông, sấm sét chúng mình phải nhanh chóng trở về nhà, không nên đứng trú dưới gốc cây to vì mưa dông sẽ làm đổ cây và sét thường đánh vào cây to, khi ấy sẽ rất nguy hiểm.
· Hoạt động 2: Dạy trẻ biết cách xử lý tình huống gặp mưa khi trẻ ở nhà.
- Hỏi trẻ khi các con đang ở nhà, trời mưa các con phải làm gì? (Trẻ trả lời theo ý hiểu)

- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện về 1 số hình ảnh trên màn hình.

+ Hình ảnh đóng cửa khi mưa: chúng mình cần phải làm gì? Vì sao phải dóng chặt các cửa?

+ Hình ảnh tắt các thiết bị điện: Mọi người đang làm gì? Cô mở rộng thêm kiến thức cho trẻ.

Khái quát: Khi ở nhà có hiện tượng mưa dông, đặc biệt là kèm theo sấm sét thì chúng mình phải nhanh chóng đóng chặt các cửa lại và tắt các thiết bị điện cần thiết để đảm bảo an toàn.
Giáo dục trẻ: Biết bảo vệ cơ thể khi gặp trời mưa. Nếu trời mưa nhỏ, có việc cần thiết ra ngoài đường thì phải sử dụng đồ che mưa: mặc áo mưa...để bảo vệ cơ thể không bị ốm. Nếu gặp mưa dông, sấm sét chúng mình phải nhanh chóng trở về nhà, không nên đứng trú dưới gốc cây to vì mưa dông sẽ làm đổ cây và sét thường đánh vào cây to, khi ấy sẽ rất nguy hiểm. Khi ở nhà có hiện tượng mưa dông, đặc biệt là kèm theo sấm sét thì chúng mình phải nhanh chóng đóng chặt các cửa lại và tắt các thiết bị điện cần thiêt để đảm bảo an toàn.

· Hoạt động 3 
* Trò chơi 1: Bé nhanh trí

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Cô đưa ra các câu hỏi, nhiệm vụ của 2 đội chơi là phải nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra các đáp án. Đội nào có tín hiệu xắc xô nhanh nhất đội đó sẽ dành quyền trả lời.

- Luật chơi: Mỗi một đáp án đúng sẽ được tặng 1 ngôi sao may mắn. Cuối trò chơi, đội nào dành được nhiều ngôi sao may mắn thì đội đó sẽ chiến thắng.

Câu 1: Hiện tượng mưa dông sấm sét có nguy hiểm không? Giải thích vì sao?

Câu 2: Khi đang ở nhà, có hiện tượng mưa, dông, sấm sét trẻ sẽ làm gì?

Câu 3: Khi đang đi ngoài trời gặp mưa dông sấm sét trẻ sẽ làm gì?

Câu 4: Có nên trú dưới gốc cây khi trời mưa dông sấm sét không?

Câu 5: Khi đi ngoài trời gặp mưa nhỏ sẽ làm như thế nào?

* Trò chơi 2: “Ai nhanh hơn”

Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là lần lượt từng thành viên phải bật qua 1 con suối, chọn tranh loto có hành vi theo yêu cầu của cô. Một đội chọn những tranh về những việc nên làm; một đội chọn những tranh có việc kông nên làm khi gặp mưa dông sấm sét.

Luật chơi: Mỗi lần chỉ được lấy 1 tranh. Đội nào chọn được nhiều tranh đúng theo yêu cầu thì đội đó sẽ chiến thắng.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Tên hoạt động học: Tập đóng kịch “Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí xíu”
Thuộc lĩnh vực:PTNN

1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ hiểu được nội dung câu truyện.

- Trẻ nhớ và thể hiện được lời nói, hành động của các nhân vật. Phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc, rõ ràng.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, qua đó giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường và nguồn nước.

2. Chuẩn bị

- Truyện, kịch bản “Cuộc phiêu lưu của những giọt nước”.

- Mũ nhân vật.

- Nhân vật rối dẹt màu đen, đèn pin, sân khấu rối bóng.

- Trang phục: Quần áo, mũ có hình các nhân vật.

- Sân khấu tại phòng hội trường.
- Nhạc bài hát: Giọt  mưa và em bé

3. Hoạt động

· Hoạt động 1: Trò chuyện, đàm thoại với trẻ về câu chuyện
- Nhạc bật lên cô B đóng vai ông mặt trời ( MT) xuất hiện làm động tác vui nhộn.

MT: Ông chào tất cả các bé! Đố các cháu biết ta là ai? Đúng rồi các bé rất giỏi. Các bé cùng đứng lên vận động bài hát “giọt mưa và em bé” với ông nào. Ơ! Hôm nay ta đến đây để tìm tí xíu và rủ tí xíu đi làm nhiệm vụ với ông đấy các bé có biết tí xíu ở đâu không? Các bé hãy tìm tí xíu giúp ông với nhé! Chúng mình cùng nhau gọi to nhé: “tí xíu, tí xíu ơi....”. Ông chạy đi tìm tí xíu.

GV: Chúng mình có biết ông mặt trời đi tìm tí xíu để làm gì không? Tại sao con biết? Tí xíu và ông mặt trời được xuất hiện trong câu chuyện nào? Chúng mình cùng đọc to tên câu chuyện lên nhé ( 2-3 lần). Để nhớ lại tí xíu đã làm được những công việc gì chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể lại câu chuyện giọt nước tí xíu nhé !

- Cô kể truyện với rối bóng cho trẻ nghe bằng lời kể diễn cảm. Rõ vai nhân vật.

· Hoạt động 2: Đàm thoại, gợi ý hướng dẫn trẻ cách thể hiện vai diễn.
Cô cho trẻ bắt chước giọng nói các nhân vật kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. 

- Khi tí xíu xuất hiện tí xíu đã nói gì? 
Cô cho trẻ thể hiện lại lời thoại bằng chất giọng cao, trong  kết hợp tay giơ lên chào:
“ Xin chào các bạn, Tớ là tí xíu, tớ đến từ biển cả, họ hàng anh em nhà tớ đông lắm! có ở khắp mọi nơi ” 
- Họ hàng anh em nhà tí xíu có ở những đâu? 
“ Ở biển cả, sông ngòi, ao hồ, ở trên trời và ở cả dưới đất... “

Trẻ thể hiện lời thoại, 2 bàn tay mở sang 2 bên.

- Ông mặt trời nói những gì với tí xíu? Ông mặt trời giọng trầm, vang.
“ Tí xíu cháu có đi vào đất liền với ông không? 
- Tí xíu đã trả lời ông mặt trời như thế nào?
“ Cháu chào ông mặt trời ạ. Ôi vui quá! Mà ông cho cháu đi làm gì ạ ? ”
Khi chào 2 tay chúng ta sẽ làm thế nào? 2 tay khoanh trước ngực đầu hơi cúi.

- Tí xíu chợt nhớ ra điều gì?
“ Nhưng cháu nặng lắm làm sao mà bay lên được ”. thể hiện mặt buồn, giọng lắng xuống.
- Ông mặt trời đã trả lời tí xíu như thế nào?
“ Cháu đừng lo ta có phép làm cho cháu biến thành hơi” 

- Tí xíu có thích không? Tí xíu đã nói gì?

“ Ôi thích quá! Vậy ông hãy làm cho cháu biến thành hơi đi ạ.
- Khi ông mặt trời vén mây chiếu thật nhiều ánh nắng xuống mặt biển tí xíu cảm thấy thân mình nóng bừng bừng, chú rùng mình biến thành hơi, chú chỉ kịp nói với mẹ biển cả như nào? Chúng mình hãy nói lời của tí xíu nào.
“ Mẹ ơi con đi đây, rồi con sẽ trở về, con chào mẹ.... ”
- Khi có cơn gió lạnh thổi tới cảm giác của tí xíu và các bạn như thế nào?
“  Tí xíu cùng các bạn đều vui sướng reo lên mát quá Tí xíu thấy rét  ....li ti ”
- Tí xíu và các bạn tạo thành một khối đông đặc lúc này tí xíu cảm thấy như thế nào?
“ Tí xíu cảm thấy thân mình nặng trĩu không thể bay cao lên được nữa ....gió thổi mạnh hơn ”

- Cuối cùng sau cuộc phưu lưu tí xíu đã trở về đâu?

- Qua câu chuyện này nói về điều gì gì?
- Mưa mang gì đến cho chúng ta?
-> Giáo dục trẻ yêu quý, sử dụng tiết kiệm nước, không vứt rác bừa bãi bảo vệ nguồn nước...
- Chuyển tiếp: Cho trẻ chơi mưa to mưa nhỏ
· Hoạt động 3: Bé tập làm diễn viên
- Cô tặng mũ nhân vật tương ứng với 3 nhóm chơi mang tên: Tí xíu, mặt trời, biển cả. 
- Trẻ tự chọn mũ, chọn nhân vật đóng vai mà trẻ thích.

 Cô đóng vai trò là người dẫn truyện.

- Cô mời 3 đội lên sân khấu đóng kịch
- Đóng kịch lần 1 trẻ nhập vai theo tổ.
- Cô là người dẫn chuyện
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ kịp thời
- Đóng kịch lần 2 trẻ nhập vai theo 3 nhóm.
- Đóng kịch lần 3 nhập vai theo cá nhân trẻ đóng kịch trên sân khấu: Cô giới thiệu vai từng nhân vật, 1 trẻ làm người dẫn chuyện.
- Xin mời ý kiến nhận xét của khán giả.
- Sau mỗi lần đóng kịch cô nhận xét và tuyên dương trẻ kịp thời.
* Kết thúc: Thưởng cho trẻ một chuyến tham quan.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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Truyện: Cuộc phưu lưu của tí xíu

Tí Xíu là một giọt nước ở biển cả. Họ hàng, anh em của Tí Xíu đông lắm và ở khắp mọi nơi: biển cả, sông ngòi, ao hồ, trên trời, dưới đất…
Một buổi sáng, Tí Xíu cùng các bạn đuổi theo những lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời tỏa ánh nắng rực rỡ xuống biển. Tí Xíu reo vui trong sóng nhẹ và ánh nắng chan hòa. Chợt ông Mặt Trời cất tiếng:
- Tí Xíu ơi! Cháu có đi với ông không?
Tí Xíu hỏi khẽ:
- Đi đâu ạ?
Ông Mặt Trời bảo:
- Đi đến đất liền, ở đó rất cần nước.
Tí Xíu vui lắm, nhưng sực nhớ ra rằng mình là giọt nước nên không thể bay được, Tí Xíu lại hỏi:
- Làm thế nào mà cháu bay lên được ạ?
- Cháu đừng lo! – Ông Mặt Trời nói ồm ồm – Ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi.
Nói xong, ông Mặt Trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh nắng xuống biển. Tí Xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú chỉ kịp nói với biển cả:
- Chào mẹ! Con đi đây! Mẹ chờ con trở về nhé!
Tí Xíu từ từ bay và nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, Tí Xíu cùng các bạn bay là là trên mặt biển, sau đó hợp thành một đám mây mỏng bay vào đất liền. Gió nhẹ đưa Tí Xíu và các bạn bay qua dòng sông. Xế chiều, ông Mặt Trời tỏa ánh nắng chói chang hơn lúc sáng, không khí trở nên oi bức… Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên:
- Mát quá, các bạn ơi! Mát quá!
Tí Xíu và các bạn vui sướng nhảy múa. Nhưng rồi, trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu và các bạn thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một khối đông đặc và không bay lên được nữa. Chúng sà xuống thấp dần… thấp dần…
Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Tí Xíu và các bạn trở thành giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào rơi xuống… Cơn dông bắt đầu.

TG: Nguyễn Linh

Kịch bản: Cuộc phiêu lưu của tí xíu.
Tí xíu ( TX ):  Xin chào các bạn!  Tớ là tí xíu, tớ đến từ biển cả, họ hàng anh em nhà tớ đông lắm, có ở khắp mọi nơi.
Ở biển cả, sông ngòi, ao hồ, ở trên trời và ở cả dưới đất...
Dẫn chuyện ( DC ): Một buổi sáng biển lặng tí xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô, ông mặt trời tỏa những tia nắng rực rỡ xuống mặt biển tí xíu cùng các bạn reo vui trong sóng nhẹ và ánh nắng chan hòa. Chợt có tiếng ông mặt trời cất lên.
Ông mặt trời ( ÔMT ): Tí xíu, cháu có đi vào đất liền với ông không?
DC: Tí xíu ngẩng đầu lên khẽ hỏi.

TX: Cháu chào ông mặt trời ạ. Ôi vui quá! Mà ông cho cháu đi làm gì ạ ? ”

DC: Ông mặt trời bảo.
ÔMT: Đi đến đất liền, ở đó rất cần nước.

DC: Tí Xíu vui lắm, nhưng sực nhớ ra rằng mình là giọt nước nên không thể bay được. Tí Xíu lại hỏi:
TX: Nhưng cháu nặng lắm, làm sao mà bay lên được ”
DC: ông mặt trời ôn tồn nói.
ÔMT: Cháu đừng lo ta có phép làm cho cháu biến thành hơi 
TX: Ôi thích quá, vậy ông hãy làm cho cháu biến thành hơi đi ạ!
DC:  Nói xong ông mặt trời vén mây chiếu thật nhiều ánh nắng xuống mặt biển tí xíu cảm thấy thân mình nóng bừng bừng, chú rùng mình biến thành hơi, chú chỉ kịp nói với mẹ biển cả. 
TX: Mẹ ơi con đi đây, rồi con sẽ trở về, con chào mẹ…
DC:Tí Xíu từ từ bay và nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, Tí Xíu cùng các bạn bay là là trên mặt biển, sau đó hợp thành một đám mây mỏng bay vào đất liền. Gió nhẹ đưa Tí Xíu và các bạn bay qua dòng sông. Xế chiều, ông Mặt Trời tỏa ánh nắng chói chang hơn lúc sáng, không khí trở nên oi bức… Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên.
TX: Mát quá, các bạn ơi! Mát quá!

DC: Tí Xíu và các bạn vui sướng nhảy múa. Nhưng rồi, trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu và các bạn thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một khối đông đặc và không bay lên được nữa. Chúng sà xuống thấp dần… thấp dần…
Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Tí Xíu và các bạn trở thành giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào rơi xuống… Cơn dông bắt đầu. Tí xíu cùng cùng các bạn níu lấy nhau ...Gia đình tí xíu lại quây quần bên nhau, họ vui đùa dưới ánh nắng chan hòa”.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Loại hình hoạt động: Cắm trại
Thời gian: 9h30 – 11h00 ngày 17/5/2022
Địa điểm: Khu vực đồi cỏ tại sân trường.
1. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết 1 số đặc điểm nổi bật của thời tiết vào mùa hè: nắng, nóng, thường có mưa rào.

- Một số hoạt động thường có trong mùa hè: cắm trại, tắm biển....

- Biết trang bị cho việc cắm trại, chuẩn bị, mặc quần áo phù hợp với tời tiết. 
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
2. Xác định nội dung, biện pháp
- Cô gây hứng thú, cùng trẻ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch chi tiết.

- Ngày cắm trại là ngày nắng đẹp ( nghiên cứu dự báo thời tiết )
- Chủ đề của trại: Cô cùng trẻ lên ý tưởng, đặt tên cho chủ đề cắm trại.
- Quy mô: tổ chức theo lớp.
- Chuẩn bị địa điểm cắm trại: Dễ quan sát không gian tổng thể, an toàn, không khuất tầm nhìn, lường trước mọi rủi ro như ruồi muỗi đốt, vật sắc nhọn ẩn trong cỏ, có bóng cây.
- Huy động cha mẹ trẻ tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục con tại trường: hỗ trợ trẻ lều trại nhỏ phù hợp với trẻ. Gợi mở ý tưởng, cùng con lên kế hoạch, chuẩn bị thức ăn mang theo khi cắm trại.

- Những nội dung diễn ra trong quá trình tổ chức hội trại: Cắm trại, chơi trò chơi tập thể, tổ chức tiệc ngoài trời.
- Đề xuất với nhà trường hỗ trợ 2 giáo viên cùng cô giáo tại lớp kiểm soát, hỗ trợ nhanh nếu trẻ gặp khó khăn.
3. Hoạt động cơ bản và tiến trình tổ chức

a) Hoạt động cơ bản: Chuẩn bị cho hoạt động (1 ngày trước khi cắm trại)

Cô đố trẻ câu đố: 

“ Chỉ gặp nhau vào mùa hè

Ào ào át cả tiếng ve cuối trời”

Là gì?

Câu trả lời: mưa rào.

- Cô hỏi trẻ mùa nào thường hay có mưa?

- Mùa hè không chỉ có mưa mà còn là mùa có nhiều hoạt động vui và ý nghĩa với các bạn nhỏ…Mùa hè đến học sinh sẽ có kỳ nghỉ gì?
- Cho trẻ xem tranh cắm trại mùa hè.
- Con có biết đây là hoạt động gì vào mùa hè không?

- Con đã đi xem cắm trại hè chưa? Ở đó có những hoạt động gì? Con thấy thế nào?

- Khi tham gia cắm trại cần chuẩn bị những gì? (Cô cho trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ)
- Cô cho trẻ xem video về hoạt động cắm trại.

- Cô hỏi trẻ có muốn tham gia cắm trại không?

- Cô cùng trẻ lên ý tưởng, đặt tên cho chủ đề cắm trại. 

- Thời tiết mùa hè không chỉ nhiều mưa mà ông mặt trời còn toả nhiều nắng khiến thời tiết như thế nào?

- Để che được nắng, giúp chúng mình có “Nhà riêng” khi cắm trại chúng ta phải mang theo gì?

- Ai sẽ chuẩn bị trại? (5-6 trại)
- Khi ra ngoài trời nắng phải mang theo đồ gì để che nắng?
- Mặc trang phục thế nào cho phù hợp với mùa hè và khi đi cắm trại.

Cô khái quát: Khi đi cắm trại vào mùa hè phải mặc trang phục mát mẻ, nhẹ nhàng để giảm bớt nóng nực, dễ vận động...

- Các con sẽ chuẩn bị đồ ăn gì cho buổi cắm trại? (Khuyến khích trẻ cùng bố mẹ chuẩn bị đồ ăn. Hoặc mang theo đồ ăn nhẹ sẵn có).
- Khi ra ngoài trời nắng ngoài đồ ăn chúng ta còn cầm theo gì để không bị khát?
b) Tiến hành tổ chức
* Chuẩn bị trại – Chơi tự do tại hội trại (15 – 20 phút)
- Cô chia trẻ thành 5-6 nhóm. Trẻ thoả thuận tự tìm bạn lập nhóm và đặt tên cho trại của mình.

- Trẻ tự phân công, cùng bạn chuẩn bị di chuyển lều trại từ lớp học ra địa điểm cắm trại hợp lý.
* Tổ chức chơi trò chơi tập thể (25 – 30 phút)
- Tổ chức trò chơi dân gian: Kéo co.
- Tổ chức cho trẻ vẽ tranh tập thể (Cô căng màng bọc thực phẩm ngang 2 cây làm bảng vẽ to cho trẻ hoạt động)

* Tổ chức tiệc ngoài trời và thu dọn hội trại (35 – 40 phút)
- Gợi ý, hướng dẫn trẻ bày “Tiệc ngoài trời”
- Trẻ thưởng thức tiệc. (Cô nhắc trẻ ăn, uống đảm bảo vệ sinh)
- Trẻ chơi tự do trong lều trại của mình, giao lưu với các lều trại của bạn.

- Nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường. Dọn rác sau khi thu hồi trại.

* Kết thúc: Trẻ nói lên cảm xúc sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm “Cắm trại”. Cô tuyên dương khen ngợi trẻ.
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